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Học sinh ________________ ___________________________________________  I.D. # ________________________________ Lớp:_06-08___ 

Quá trình học tập để đạt thành quả Thành quả học tập căn bản tiểu bang (Chỉ có cuối mùa) Quá trình về nỗ lực 

4 Tiến bộ  vượt quá sự mong đợi A Xuất sắc 4 Nỗ lực vượt quá sự mong đợi 
3 Tiến bộ đạt mức mong đợi P Thông thạo 3 Nỗ lực đạt mức mong đợi 
2 Tiến bộ thỉnh thoảng đạt mức mong đợi PP Thông thạo một phần 2 Nỗ lực thỉnh thoảng đạt mức mong đợi 
1 Tiến bộ dưới mức mong đợi U Không đạt thành quả  1 Nỗ lực dưới mức mong đợi 
M Cần sửa đổi về học tập* M Cần sửa đổi về học tập*  
I Kế hoạch học tập cá nhân* I Kế hoạch học tập cá nhân*  

N/A Không đánh giá trong thời gian này    
      
 
 
 
 
                                                                                                                                   

                     

Môn Học: Mã số môn học: 
Giáo chức: Tiết:  
Múa Học kỳ 1 2 3 
Kinh nghiệm/ nhận thức    
Trình diễn/ điệu múa    
Nỗ LựC   
Thành quả học tập căn bản tiểu bang (cuối mùa)  
Hiện diện- Số giờ vắng mặt/ Đi trễ    
 
Môn Học: Mã số môn học: 
Giáo chức: Tiết:    
Nhạc Học kỳ 1 2 3 
Trình diễn nhạc     
Văn học nhạc    
Phân tích nhạc/ Sáng tác nhạc     
Nỗ LựC    
Thành quả học tập căn bản tiểu bang (cuối mùa)  
Hiện diện- Số giờ vắng mặt/ Đi trễ    
 
Môn Học: Mã số môn học: 
Giáo chức: Tiết:  
Thư viện và tài liệu văn chương Học kỳ 1 2 3 
Dùng tài liệu một cách hợp lý     
Nghiên cứu và đánh giá tài liệu    
Dùng  tài nguyên điện có hiệu quả    
Làm việc có chất lượng    
Nỗ LựC    
Thành quả học tập căn bản tiểu bang (cuối mùa)  
Hiện diện- Số giờ vắng mặt/ Đi trễ    
 
Môn Học: Mã số môn học: 
Giáo chức: Tiết:  
Kỹ thuật Học kỳ 1 2 3 
Dùng tài nguyên điện có hiệu quả    
Làm việc có chất lượng    
Nỗ LựC  
Thành quả học tập căn bản tiểu bang (cuối mùa)  
Hiện diện- Số giờ vắng mặt/ Đi trễ    
 
Môn Học: Mã số môn học: 
Giáo chức: Tiết:    
Thể dục - thể thao Học kỳ 1 2 3 
Kinh nghiệm trong các môn thể dục, thể thao    
Kiến thức về các môn thể dục, thể thao    
Nỗ LựC    
Thành quả học tập căn bản tiểu bang (cuối mùa)  
Hiện diện- Số giờ vắng mặt/ Đi trễ    
 
 
Học sinh được trợ giúp bởi Học kỳ 1 2 3 
*Chương trình giáo dục cá nhân (IEP)    
*Kế hoạch504     
* Chương trình Năng Khiếu Cao HGT/GT     
Kế hoạch Văn Chương cá nhân (ILP)    
Tài liệu thêm được đính kèm: Có Không 

Môn Học: Mã số môn học: 
Giáo chức: Tiết:  
Kịch nghệ Học kỳ 1 2 3 
Đóng kịch và kinh nghiệm sáng tạo     
Cách trình diễn    
Nỗ LựC    
Thành quả học tập căn bản tiểu bang (cuối mùa)  
Hiện diện- Số giờ vắng mặt/ Đi trễ    
 
 
Môn Học: Mã số môn học: 
Giáo chức: Tiết:  
Vẽ Học kỳ 1 2 3 
Có bằng chứng về sự hiểu biết thêm về nghệ thuật     
Sáng tạo nghệ thuật và dùng nó trong vấn đề truyền đạt    
Nỗ LựC    
Thành quả học tập căn bản tiểu bang (cuối mùa)  
Hiện diện- Số giờ vắng mặt/ Đi trễ    
 
Môn Học: Mã số môn học: 
Giáo chức: Tiết:  
Ngôn ngữ thế giới Học kỳ 1 2 3 
Kinh nghiệm về giao tiếp 
        Nghe    

Đọc    
Nói    
Viết    

Hiểu biết về phong tục khác    
Nỗ LựC    
Thành quả học tập căn bản tiểu bang (cuối mùa)  
Hiện diện- Số giờ vắng mặt/ Đi trễ    
 
Môn Học: Mã số môn học: 
Giáo chức: Tiết:  
AVID Học kỳ 1 2 3 
Viết    
Điều tra    
Cộng tác    
Đọc    
Nỗ LựC    
Thành quả học tập căn bản tiểu bang (cuối mùa)  
Hiện diện- Số giờ vắng mặt/ Đi trễ    
 
Môn Học: Mã số môn học: 
Giáo chức: Tiết:  
Thứ khác: Học kỳ 1 2 3 
    
    
Nỗ LựC    
Thành quả học tập căn bản tiểu bang (cuối mùa)  
Hiện diện- Số giờ vắng mặt/ Đi trễ    

 
Specials 6-8, Vietnamese 


